VI. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 8/2025
Thời gian thưc hiên 1 tuần từ ngày 11/8/2025  đến ngày 15/8/2025
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Nhàn
Thứ 2 ngày 11 tháng 8 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Làm quen cô giáo và các bạn trong lớp. Làm quen các khu vực và cách sử dụng đồ dùng trong lớp.
1.Mục đích yêu cầu.
  - Trẻ biết tên cô giáo, tên một số bạn trong lớp.Biết tên lớp, đồ dùng trong lớp học.Nhận biết một số khu vực trong lớp (góc học tập, góc xây dựng, góc thư viện…).Biết công dụng và cách sử dụng một số đồ dùng trong lớp.
 - Rèn luyện kỹ năng giao tiếp: chào hỏi, giới thiệu bản thân.Phát triển ngôn ngữ khi tự giới thiệu, gọi tên bạn, kể tên đồ dùng.
Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ.
 - Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp với cô giáo và bạn bè.Yêu quý cô giáo, thân thiện với bạn bè.Có ý thức giữ gìn đồ dùng, khu vực trong lớp.
2.Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
     		+Nhạc bài hát: “Cháu đi mẫu giáo”, “Lớp chúng mình”.
- Đồ dùng của trẻ.
    		 + Các hình ảnh minh hoạ: cô giáo, các bạn, các góc trong lớp học.
   		 + Đồ dùng mẫu: bút chì, sách, đồ chơi, cặp sách, khăn lau, đồ chơi xếp hình…
3.Tiến hành.
*HĐ1:Cháu đi mẫu giáo
 - Cô mở nhạc bài “Cháu đi mẫu giáo”, vỗ tay cùng trẻ.
 - Cô trò chuyện nhẹ nhàng:
“Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng mình, cô rất vui được gặp các con. Không biết trong lớp mình hôm nay có bạn nào mới không nhỉ? Chúng mình có muốn làm quen với cô và các bạn không?”
*HĐ2:Làm quen cô giáo và bạn bè .Làm quen các khu vực và cách sử dụng đồ dùng trong lớp.
- Giới thiệu cô giáo và các bạn
+ Cô giới thiệu bản thân:“Cô tên là Trần Thị Thu Nhàn, các con có thể gọi cô là cô Nhàn. Cô sẽ cùng chơi, cùng học với chúng mình mỗi ngày nhé!”
    		+ Mời từng bé đứng lên giới thiệu tên.Cô hỗ trợ nếu bé nhút nhát:  “Con tên là gì?”, “Con có thể nói lớn hơn một chút không nào?”
 - Trò chơi nhỏ: “Chuyền bóng làm quen”
           + Cô chuyền quả bóng cho một bé và nói: “Cô là cô Nhàn, còn con tên là gì?”
           + Bé nhận bóng, giới thiệu tên, rồi chuyền cho bạn tiếp theo.
- Làm quen lớp học và đồ dùng (10 phút)
+ Tham quan lớp học
 	           + Cô dẫn trẻ đi quanh lớp, giới thiệu các khu vực:
 	           + Góc học tập: “Ở đây chúng mình học chữ, học vẽ.”
  	           + Góc xây dựng: “Chúng mình xây nhà, xếp hình ở đây.”
                      + Góc thư viện: “Chúng mình đọc sách, kể chuyện ở đây.”
    	           + Góc nghệ thuật: “Ở đây có màu, giấy, kéo, hồ dán.”
- Giới thiệu đồ dùng
                      + Cho trẻ quan sát một số đồ dùng:
                      + Bút màu để tô vẽ.
                      + Kéo nhỏ dùng để cắt giấy.
                      + Khăn lau tay, ly uống nước, bàn ghế.
  - Trò chơi nhỏ: “Ai thông minh hơn”
                       +Cô đưa ra một đồ dùng → hỏi trẻ:“Đây là gì?”, “Dùng để làm gì?”, “Chúng mình có được ném hay làm rơi không?”
*HĐ3: Ôn luyện củng cố.
  - Cô và trẻ cùng ngồi lại vòng tròn.
  - Cô hỏi:
    		+ “Hôm nay con nhớ tên cô giáo chưa?”
   		+ “Con đã biết tên bạn nào trong lớp rồi?”
 		+ “Trong lớp mình có những khu vực nào?”
    		+ “Chúng mình cần làm gì để giữ lớp học sạch sẽ?”
   		+ Hát lại bài “Lớp chúng mình rất rất vui”.
Đánh giá trẻ hằng ngày:





Thứ 3 ngày 12 tháng 8năm 2025
[bookmark: _GoBack]PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Rèn đội hình đội ngũ theo hiệu lệnh (xếp hàng, đi vòng tròn, về hàng, giãn hàng, 
tập TDS cùng dụng cụ có phối hợp nhạc).
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết thực hiện các động tác đội hình đội ngũ cơ bản theo hiệu lệnh: xếp hàng, đi vòng tròn, giãn hàng, về hàng, quay trái – phải.  Trẻ hiểu và thực hiện được một số động tác thể dục sáng tạo có phối hợp nhạc.
-  Phát triển khả năng phản xạ theo hiệu lệnh.  Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận cơ thể.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Nhạc thể dục vui nhộn, bài "Tập thể dục buổi sáng", “Bé khỏe bé ngoan”...
-  Đồ dùng của trẻ
+ Nơ
3. Tiến hành.
*HĐ1: Khởi động.
- TC: Dung dăng dung dẻ
+ Các con vừa chơi TC gì?
+ Khi chơi các con thấy ntn?
- Cho trẻ đi tự do theo nhạc: đi thường → đi kiễng gót → đi bằng gót chân → đi nhanh → đi chậm → chạy nhẹ nhàng → vòng tròn → về hàng.
* Rèn luyện đội hình đội ngũ (10 phút)
-Xếp hàng dọc theo tổ
+ Cô hô khẩu lệnh: “Tập hợp!” → trẻ xếp hàng nhanh, thẳng.
+ “Giãn hàng – đứng lại”: Trẻ bước sang ngang giãn đều.
+ “Về hàng – đứng lại”: Trẻ trở về vị trí ban đầu.
- Di chuyển theo hiệu lệnh
+ “Đi đều – bước!” → đi đều vòng tròn theo nhạc.
+ “Quay trái – quay!” → tập quay trái, quay phải, quay sau.
+ Cô vừa làm mẫu, vừa hướng dẫn khẩu lệnh rõ ràng.

*HĐ2:Trọng động
- Tập BTPTC 2l*4n kết hợp bài hát: Bé khỏe ngoan
+ Động tác tay: Đưa tay lên cao, ra trước, sang ngang.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Ngiêng người sang 2 bên
+Động tác chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối.       
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- TCVĐ :Trò chơi: "Tín hiệu chỉ huy"
+ Cô ra hiệu lệnh bằng còi hoặc nhạc dừng.
+ Ví dụ: Khi nghe tiếng còi → “Tập hợp”, trẻ xếp hàng nhanh.
+ Khi nhạc nổi lên → chạy vòng tròn.
+ Khi cô hô “Giãn hàng!” → trẻ giãn ra.
*HĐ 3: Hồi tĩnh.
- Trẻ đi nhẹ nhàng theo vòng tròn, hít thở sâu.
Đánh giá trẻ hàng ngày:















Thứ 4 ngày 13 tháng 8 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Dạy trẻ kĩ năng tự giới thiệu bản thân chào hỏi lễ phép với người lớn
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết cách tự giới thiệu bản thân: tên, tuổi, lớp. Trẻ hiểu và biết cách chào hỏi lễ phép với người lớn trong các tình huống quen thuộc (gặp người lớn trong nhà, ở trường, nơi công cộng…).	
- Rèn kỹ năng tự tin, mạnh dạn khi giao tiếp với người lớn. sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép như: cúi đầu, mỉm cười, xưng hô đúng mực.
            - Trẻ có thái độ lễ phép, kính trọng người lớn.Mạnh dạn, tích cực tham gia các hoạt động.	
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:
+ Rối tay hoặc hình ảnh minh họa tình huống giao tiếp.
+ Gương nhỏ cho trẻ luyện tập.
+ Bảng biểu cảm khuôn mặt (vui, ngạc nhiên, thân thiện…)
+ Nhạc bài hát: “Cháu chào cô ạ”, “Tay em chào cô giáo”.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Thẻ tên (ghi tên, tuổi, hình ảnh lớp)
+ Đồ chơi đóng vai: điện thoại đồ chơi, mũ, cặp sách...
3. Tiến hành:
*HĐ1: “Tay em chào cô”.
- Cho trẻ hát bài: “Tay em chào cô giáo”.
-  Trò chuyện:
+ “Các con vừa hát bài gì?”
+ “Khi gặp người lớn như ông bà, bố mẹ, cô giáo, con sẽ làm gì?”
*HĐ2: “Dạy trẻ kĩ năng tự giới thiệu bản thân chào hỏi lễ phép với người lớn”
- Giáo viên dùng rối hoặc hình ảnh minh họa tình huống:
- Gặp người lớn, em bé cúi đầu nói: “Cháu chào bà ạ”
- Bé tự giới thiệu: “Cháu tên là Nam, năm nay cháu 4 tuổi, cháu học lớp Mầm 2”
- Đàm thoại:
+“Bạn nhỏ đã làm gì khi gặp người lớn?”
+ “Con có biết cách chào và giới thiệu bản thân như vậy không?”
- Giáo viên làm mẫu:
“Cô chào các con, cô tên là Nhàn , cô là giáo viên lớp 4B5 ”
- Mời 1–2 trẻ thực hiện lại với sự gợi ý.
*HĐ3: “Luyện tập củng cố”.
-TC1: Chiếc gương kì lạ
+ Trẻ đứng trước gương và tự giới thiệu:“Cháu tên là…”, “Cháu năm nay… tuổi”, “Cháu học lớp…”
- Khuyến khích bé thể hiện nét mặt vui vẻ, ánh mắt thân thiện
 Trò chơi 2: “Ai lễ phép nhất?”
- Giáo viên đưa ra tình huống:
- Gặp cô giáo ngoài sân trường.
- Gặp ông bà khi về quê.
- Gặp chú bảo vệ ở cổng trường.
-Trẻ đóng vai xử lý tình huống → chào hỏi lễ phép, giới thiệu bản thân nếu được hỏi.
- Nhận xét những bạn chào hỏi tốt, mạnh dạn.
- Nhấn mạnh lại kỹ năng:
+ “Khi gặp người lớn, con phải làm gì?”
+ “Khi có người hỏi con tên gì, con sẽ nói thế nào?”
Đánh giá trẻ hằng ngày:










Thứ 5, ngày 14 tháng 8 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Nhận biết các ký hiệu đồ dùng cá nhân: khăn mặt, ca uống nước
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhận biết được ký hiệu trên khăn mặt và ca uống nước của mình.Trẻ biết tác dụng của việc có ký hiệu: giúp phân biệt đồ dùng cá nhân, tránh nhầm lẫn.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh ký hiệu. Luyện kỹ năng cất và lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng cá nhân sạch sẽ, ngăn nắp. Biết tôn trọng và không dùng đồ của bạn.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Một số khăn mặt và ca uống nước có dán ký hiệu khác nhau (số 1-18)
+  Bảng hoặc giá treo khăn, kệ để ca uống nước.
+  Tranh ảnh minh họa ký hiệu.
+  Nhạc bài hát vui nhộn về đồ dùng cá nhân (ví dụ: “Rửa mặt như mèo”).
- Đồ dùng của trẻ
3. Tiến hành.
*HĐ1. “Rửa mặt như mèo”:
- Cô và trẻ hát, vận động bài: “Rửa mặt như mèo”.
- Cô hỏi:
+ Buổi sáng khi đến lớp, con thường làm gì trước khi vào học?
+ Con dùng gì để rửa mặt? uống nước?
- Cô giới thiệu: “Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về các ký hiệu trên khăn mặt và ca uống nước nhé!”
* HĐ 2:  Bé lấy đúng kí hiệu
- Cô đặt khăn và ca lẫn lộn trên bàn.
- Khi có hiệu lệnh, trẻ chạy nhanh đến tìm đúng khăn và ca của mình dựa vào ký hiệu.
- Nhận xét – khen ngợi trẻ tìm đúng, nhanh.
* HĐ3: Thực hành lấy đúng kí hiệu cùng bé
- Cô hướng dẫn trẻ lấy khăn mặt và ca uống nước từ giá/kệ theo ký hiệu của mình.
- Trẻ thực hành: lấy – sử dụng – cất đúng chỗ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:






Thứ 6, ngày 15 tháng 8 năm 2025
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Rèn kĩ năng rửa tay rửa mặt đúng qui trình
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết được các bước rửa tay, lau mặt đúng quy trình.Hiểu lợi ích của việc rửa tay, lau mặt sạch sẽ: phòng tránh bệnh tật, giữ cơ thể thơm tho, khỏe mạnh.
- Thực hiện được đúng các thao tác rửa tay và lau mặt, rèn kỹ năng phối hợp tay – mắt, vận động tinh.
- Trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân hàng ngày.Có ý thức tự giác và giúp bạn khi cần.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Chậu nước sạch, xà phòng rửa tay (dạng dung dịch hoặc bánh).
+ Hình ảnh minh họa các bước rửa tay, lau mặt.
+ Gương treo thấp để trẻ soi khi lau mặt.
+ Nhạc bài “Rửa mặt như mèo”, “Rửa tay thật sạch”.
- Đồ dùng của trẻ
+ Khăn mặt cá nhân của từng trẻ (có ký hiệu riêng).
3. Tiến hành.
*HĐ1. “Rửa tay thật sạch”
- Cô cho trẻ hát và vận động bài: “Rửa tay thật sạch”.
-  Đàm thoại:
+ Con thường rửa tay và lau mặt khi nào?
+ Nếu không rửa tay, lau mặt thì điều gì có thể xảy ra?
- Cô giới thiệu: “Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách rửa tay và lau mặt đúng quy trình nhé!”
* HĐ 2:  Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt đúng qui trình
* Dạy trẻ rửa tay
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh hoặc trực tiếp làm mẫu 6 bước rửa tay của Bộ Y tế:
1. Làm ướt tay, lấy xà phòng.
2. Chà lòng bàn tay.
3. Chà mu bàn tay.
4. Chà kẽ ngón tay.
5. Chà ngón cái và đầu ngón tay.
6. Xả sạch dưới vòi nước, lau khô bằng khăn sạch.
- Cô giải thích từng bước, vừa làm vừa nhấn mạnh thao tác.
*Dạy trẻ rửa mặt đúng cách
· Cô làm mẫu:
1. Rửa sạch khăn bằng nước sạch.
2. Lau từ trên xuống dưới, từ trán – mắt – má – mũi – miệng – cằm.
3. Gấp khăn lau cổ.
4. Giặt sạch khăn, vắt khô, treo đúng nơi quy định.
- Nhắc trẻ rửa mặt nhẹ nhàng, không dụi mạnh vào mắt, không dùng chung khăn của bạn.
* HĐ3: Thực hành lấy đúng kí hiệu cùng bé
- Trẻ lần lượt thực hành rửa tay và lau mặt.
- Cô quan sát, sửa sai và động viên trẻ.
- Trò chơi củng cố “Ai nhanh, ai sạch”
- Chia trẻ thành 2 nhóm.Khi có hiệu lệnh, từng bạn của mỗi nhóm thực hiện rửa tay – lau mặt đúng quy trình, nhóm nào xong nhanh và sạch hơn được khen.
- Cô hỏi:
+ Con nhớ mấy bước rửa tay đúng cách?
+ Khi lau mặt cần chú ý điều gì?
- Cô nhận xét, khen ngợi.
- Dặn trẻ: “Hàng ngày con nhớ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau mặt vào buổi sáng và sau khi vui chơi nhé.”
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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